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Khóa 2024

Kinh tế vận tải

1 2431740031 Đoàn Vũ Hoa Nghiêm Nữ 28/12/2006 24ĐAKV01 16 3,81 8,61 93,00 Xuất sắc

2 2431740169 Trần Nam Long Nam 20/02/2006 24ĐAKV01 16 3,59 8,21 90,00 Giỏi

3 2431740035 Võ Ngọc Vy Nữ 31/05/2006 24ĐAKV01 16 3,44 8,05 88,00 Giỏi

Kỹ thuật hàng không

1 2433520118 Nguyễn Quang Anh Nam 03/10/2005 24ĐAKT01 15 3,70 8,95 92,00 Xuất sắc

2 2433520158 Đặng Hoàng Minh Huy Nam 28/12/2006 24ĐAKT01 15 3,60 8,55 90,00 Xuất sắc

Quản lý hoạt động bay

1 2433710045 Trần Đình Lan Yên Nữ 30/08/2006 24ĐAKL01 15 3,87 8,95 92,00 Xuất sắc

2 2433710182 Đặng Quang Hiển Nam 28/09/2006 24ĐAKL01 15 3,80 8,48 90,00 Xuất sắc

3 2433710068 Trần Thị Minh Khuê Nữ 06/11/2006 24ĐAKL01 15 3,67 8,44 93,00 Xuất sắc

Quản trị kinh doanh

1 2431310327 Phạm Thị Diễm Quỳnh Nữ 16/08/2005 24ĐAQT01 15 3,73 8,58 87,00 Giỏi

2 2431310339 Lê Phước Thảo Uyên Nữ 01/01/2006 24ĐAQT01 15 3,07 7,54 93,00 Khá

3 2431310489 Huỳnh Diễm Quỳnh Nữ 06/10/2006 24ĐAQT01 15 3,07 7,68 66,00 Khá

Khoá 2025

Kinh tế vận tải

1 2534740011 Nguyễn Thủy Vi Nữ 04/10/2007 25ĐALO01 20 3,48 8,36 88,00 Giỏi

2 2534740015 Trần Vũ Anh Thư Nữ 19/03/2007 25ĐALO01 20 3,40 7,96 92,00 Giỏi

3 2534740007 Lê Nhật Trúc Quỳnh Nữ 01/01/2007 25ĐALO01 20 3,38 8,04 88,00 Giỏi

Kỹ thuật hàng không

1 2534510037 Lê Trần Tuyết Minh Nữ 28/02/2007 25ĐAKT01 15 4,00 9,08 90,00 Xuất sắc

2 2534510007 Đỗ Trần Phương Uyên Nữ 02/12/2007 25ĐAKT01 15 3,60 8,54 91,00 Xuất sắc

3 2534510038 Nguyễn Lê Nhất Anh Nam 05/11/2007 25ĐAKT01 15 3,30 8,04 84,00 Giỏi

4 2534510041 Nguyễn Trần Trung Nghĩa Nam 15/02/2007 25ĐAKT01 15 3,30 7,86 84,00 Giỏi

Quản lý hoạt động bay

1 2534710005 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân Nữ 19/04/2007 25ĐAKLQL 15 3,87 8,81 91,00 Xuất sắc

2 2534710036 Trần Nguyễn Bảo Hân Nữ 02/09/2007 25ĐAKLQL 15 3,80 8,57 96,00 Xuất sắc

3 2534710021 Thái Bảo Hân Nữ 14/04/2007 25ĐAKLQL 15 3,70 8,62 93,00 Xuất sắc

Quản trị kinh doanh

1 2534310009 Hồ Anh Phương Uyên Nữ 15/01/2007 25ĐAQH01 15 3,67 8,70 87,00 Giỏi

2 2534310024 Vũ Hiền Phương Nữ 16/09/2007 25ĐAQH01 15 3,23 7,81 84,00 Giỏi

3 2534310029 Huỳnh Tấn Lộc Nam 10/12/2007 25ĐAQH01 15 3,23 7,80 80,00 Giỏi
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